
Trang 1

Tháng 9 năm 2018

Đơn vị: 03-Ban QLDA Khe Chàm II-IV

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Ký nhậnCòn lĩnhTổng giảm
trừ

Tổng thu
nhập

PC
HĐCĐ

PC ĐTNMức LCBChức danhTênSDBStt Các khoản phải trừLương khácLương 100%Lương phépLương SP

Phí ở
chung

cư

Tham
quan

Trừ tiền
ăn

Quỹ
HĐXH

ĐPCĐBHTNBHYTBHXHLương
Côn

g
Lương

Côn
g

Lương
Côn

g
LươngXL

Côn
g

80.348.70020.283.30012.200.00057.200495.0001.006.500621.300932.2004.971.100100.632.0001.620.0002.390.000996.622.000174Tổ quản lý011

9.031.3315.183.9004.200.00057.20055.000142.20069.500104.200555.80014.215.231267.231113.948.000A196.948.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Đào Ngọc ThắngHL-000891

8.198.4154.569.9003.800.00055.000127.70055.90083.900447.40012.768.315215.115112.553.200B195.593.000
Phó Giám đốc

Ban DA
Nguyễn Ngọc QuỳnhHL-064682

9.569.8312.383.2001.400.00055.000119.50077.000115.500616.20011.953.031296.231111.656.800B207.702.000
Trưởng phòng
Kỹ thuật ban

Ngô Văn HảiHL-037593

10.828.1002.433.9001.400.00055.000132.60080.600120.900644.80013.262.000310.000112.952.000A198.060.000
Trưởng phòng
Kỹ thuật ban

Phan Văn NghiêmHL-000764

8.526.3002.410.7001.400.00055.000109.40080.600120.900644.80010.937.000310.000110.627.000A198.060.000
Trưởng phòng

Nghiệp vụ
Trần Văn ChắpHL-001185

8.558.215817.90055.00093.80063.70095.600509.8009.376.115245.11519.131.000A196.373.000Phó phòng banVi Huy TùngHL-035346

8.577.031788.20055.00093.70060.90091.400487.2009.365.231234.23119.131.000A206.090.000Phó phòng banNguyễn Hữu SơnHL-049207

7.680.546899.30055.00085.80072.200108.400577.9008.579.846810.000277.84617.492.000A197.224.000Phó phòng banNguyễn Tiến DũngHL-000928

9.378.931796.30055.000101.80060.90091.400487.20010.175.231810.000234.23119.131.000A206.090.000Phó phòng banNguyễn Đình KhươngHL-001569

144.042.46724.035.766982.6677.200.00028.6001.320.0001.680.8001.221.3001.832.5009.769.900168.078.233810.000780.0004.697.07124754.4624161.036.700469Tổ chuyên viên082

6.480.515641.10055.00071.20049.00073.600392.3007.121.615188.61516.933.000A204.904.000Chuyên viênNguyễn Tiến ChỉnhHL-0666610

5.823.977586.10055.00064.10044.50066.700355.8006.410.077171.07716.239.000A194.448.000Chuyên viênVũ Công Thành TháiHL-0668911

6.480.515641.10055.00071.20049.00073.600392.3007.121.615188.61516.933.000A214.904.000Chuyên viênPhan Ngọc BaHL-0454312

6.595.115617.50055.00072.10046.70070.100373.6007.212.615179.61517.033.000A204.670.000Chuyên viênLưu Mạnh TuấnHL-0581313

6.389.831783.90055.00071.70062.60093.900500.7007.173.731240.73116.933.000A196.259.000Chuyên viênNguyễn Văn HảiHL-0283014

6.496.115616.50055.00071.10046.70070.100373.6007.112.615179.61516.933.000A194.670.000Chuyên viênTô Long VươngHL-0548615

6.694.115618.50055.00073.10046.70070.100373.6007.312.615179.61517.133.000A204.670.000Chuyên viênNguyễn Văn SơnHL-0521516

5.080.5152.041.1001.400.00055.00071.20049.00073.600392.3007.121.615188.61516.933.000A214.904.000Chuyên viênTrần Đức MạnhHL-0014717

6.446.823694.10055.00071.40054.10081.100432.5007.140.923207.92316.933.000A215.406.000Chuyên viênTrần Xuân DuHL-0213218

4.087.1823.234.433491.3332.100.00055.00073.20049.00073.600392.3007.321.615188.61517.133.000A214.904.000Chuyên viênTrần Văn VuiHL-0360719

5.028.6462.122.7001.400.00055.00071.50056.80085.200454.2007.151.346218.34616.933.000A215.677.000Chuyên viênPhạm Quý MạnhHL-0459020

5.781.115638.20028.60055.00064.20046.70070.100373.6006.419.315179.61516.239.700B194.670.000Chuyên viênNguyễn Quang HộiHL-0477221

6.428.646722.70055.00071.50056.80085.200454.2007.151.346218.34616.933.000A205.677.000Chuyên viênĐào Văn HùngHL-0189322



Trang 2
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6.534.377641.70055.00071.80049.00073.600392.3007.176.077188.6151754.46246.233.000A164.904.000Chuyên viênĐoàn Xuân HòaHL-0015723

6.153.4901.187.433491.33355.00073.40054.10081.100432.5007.340.923207.92317.133.000A195.406.000Chuyên viênNguyễn Quốc ĐiệpHL-0005524

4.952.7152.948.9002.300.00055.00079.00049.00073.600392.3007.901.615780.000188.61516.933.000A214.904.000Chuyên viênHà Duy MinhHL-0009325

5.989.415636.20055.00066.30049.00073.600392.3006.625.615188.61516.437.000A194.904.000Chuyên viênPhạm Châu NinhHL-0088526

5.955.823689.10055.00066.40054.10081.100432.5006.644.923207.92316.437.000A195.406.000Chuyên viênLương Xuân LươngHL-0015127

6.015.454595.20055.00066.10045.20067.700361.2006.610.654173.65416.437.000A194.515.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh ThủyHL-0273428

5.937.546717.80055.00066.60056.80085.200454.2006.655.346218.34616.437.000A195.677.000Chuyên viênNguyễn Thị Thanh LoanHL-0030629

5.937.546717.80055.00066.60056.80085.200454.2006.655.346218.34616.437.000A195.677.000Chuyên viênĐinh Xuân QuảngHL-0505830

6.774.938670.10055.00074.50051.50077.200411.9007.445.038810.000198.03816.437.000A195.149.000Chuyên viênNguyễn Thị Thu HươngHL-0085431

5.973.038662.00055.00066.40051.50077.200411.9006.635.038198.03816.437.000A195.149.000Chuyên viênNguyễn Hồng PhươngHL-0072932

6.005.015611.60055.00066.20046.70070.100373.6006.616.615179.61516.437.000A194.670.000Chuyên viênPhạm Thanh MinhHL-0013833

3.968.685551.70055.00045.20043.00064.500344.0004.520.385300.000165.38514.055.00019Tổ y tế163

3.968.685551.70055.00045.20043.00064.500344.0004.520.385300.000165.38514.055.000A194.300.000Nhân viên y tếHoàng Bích LiênHL-0531334

7.278.4001.199.600110.00084.80095.700143.600765.5008.478.000368.00028.110.00038Tổ tạp vụ hành chính194

3.626.223620.20055.00042.50049.80074.700398.2004.246.423191.42314.055.000A194.977.000Nhân viênNguyễn Thị LườngHL-0273235

3.652.177579.40055.00042.30045.90068.900367.3004.231.577176.57714.055.000A194.591.000Nhân viênĐoàn Thị NgaHL-0484836

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2018

235.638.25246.070.366982.66719.400.00085.8001.980.0002.817.3001.981.3002.972.80015.850.500281.708.6182.430.000780.000300.0007.620.45636754.4624269.823.700700                  Tổng cộng


